
TT NỘI DUNG 

Số 

lƣợng 

(suất)

Đơn giá (đồng/ 

suất)

Thành tiền

(đồng)

I
THĂM TẶNG QUÀ CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, CÁC ĐỒNG CHÍ 

LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐÃ NGHỈ HƢU
220 311.000.000

1

Thăm 11 đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện { Kho K64, 

Tiểu đoàn 906- Bộ Tư lệnh hóa học, Sư đoàn 31- Quân đoàn 3, Cụm 

kho K 52, Lữ đoàn Pháo binh 675 (P. Thành), Tiểu đoàn 232/e 655 

QK 5, Trung đoàn 655 QK 5, Kho 6 Bộ CHQS tỉnh (P.An); Tiểu đoàn 

1, Tiểu đoàn 4 - Lữ đoàn pháo phòng không 573 (P.Hiệp), Tiểu đoàn 3 

Cục Hậu cần QK }

11 2.000.000 22.000.000

2

Thăm 06 cơ quan, đơn vị, TW, tỉnh trực tết (Đài Phát thanh-TH, 

Báo Bình Định, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh Niên, Thông tấn xã Việt Nam 

tại Bình Định, Báo Nhân dân)

6 2.000.000 12.000.000

3

Thăm 15 đơn vị trực tết trên địa bàn huyện (Công an, Ban Chỉ huy 

QS, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT, Chi nhánh điện TP, Ban quản 

lý NS&VSMT; 4 Trạm cấp nước: Quang, Sơn, Nghĩa, Hiệp; Đội 

VSMT; Trạm KS giao thông Tuy Phước, Tổ biên phòng Phước Sơn, 

Đội CC và cứu nạn cứu hộ KV II Phú Tài; Ga Diêu Trì).

15 2.000.000 30.000.000

4 Thƣờng vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn thăm 13 xã, thị trấn 13 2.000.000 26.000.000

Thăm 61 đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ hƣu (kèm DS) 61 126.500.000

09 đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch - Quyền CT UBND huyện 

(Tuyển, Thi, Mẫn, Thắng, Trung, Câu, Lộc, Huệ, Ngọc), mức: 2.500.000đ 

(1.500.000đ tiền mặt, 1.000.000đ tiền quà)

9 2.500.000 22.500.000

52 đồng chí còn lại, mức 2.000.000 đ (1.500.000đ tiền mặt, 500.000đ tiền 

quà)
52 2.000.000 104.000.000

Thăm 05 đơn vị và 89 đối tƣợng tại: TT.CSNCC, TT.BTXH An 

Nhơn, TT.ND ngƣời TT Hoài Nhơn, CS cai nghiện ma túy, Làng 

SOS tỉnh

94 54.500.000

- Quà tặng 05 đơn vị 5 2.000.000 10.000.000

- Quà tặng 89 đối tượng người Tuy Phước ở các Trung tâm (TT.CSNCC: 01, 

TT.BTXH An Nhơn: 16, CS cai nghiện ma túy: 04, TT.ND người TT Hoài 

Nhơn: 52 và làng SOS tỉnh: 16)

89 500.000 44.500.000

7 Thăm (Huyện ủy-UBND) 10 huyện, thành phố 20 2.000.000 40.000.000

II
THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƢỢNG, GIA ĐÌNH CHÍNH 

SÁCH NCC
414 283.500.000

Thăm gia đình Liệt sĩ HUV trở lên ở ngoài huyện 13 23.500.000

 08 gia đình liệt sĩ  nguyên Thường vụ Huyện ủy trở lên ở ngoài huyện, 

mức 2.000.000đ (1.500.000đ tiền mặt, 500.000đ tiền quà)
8 2.000.000 16.000.000

 05 gia đình liệt sĩ nguyên HUV ở ngoài huyện, mức 1.500.000đ 

(1.000.000đ tiền mặt, 500.000 tiền quà)
5 1.500.000 7.500.000

Thăm gia đình Liệt sĩ HUV trở lên ở trong huyện 38 57.500.000

01 gia đình liệt sĩ nguyên Thường vụ Huyện ủy ở trong huyện, mức 

2.000.000đ (1.500.000đ tiền mặt, 500.000đ tiền quà)
1 2.000.000 2.000.000

37 gia đình liệt sĩ nguyên HUV trở lên ở trong huyện, mức 1.500.000 đ 

(1.000.000 tiền mặt, 500.000đ tiền quà)
37 1.500.000 55.500.000

BẢNG TỔNG HỢP

Thăm tặng quà, tổ chức lễ viếng NTLS huyện và Nhà lƣu niệm 

Chi bộ Đề Pô Diêu Trì nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

(Kèm theo Công văn số :             /UBND-TC ngày          /01/2024 của UBND huyện )
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3

Lãnh đạo huyện đứng chân thăm 40 gia đình NCC tiêu biểu, mức 

1.500.000đ (1.000.000đ tiền mặt, 500.000đ tiền quà) , (Phước Hưng: 

4, Phước Quang: 2, Phước Hòa: 4, Phước Thắng: 5, Phước Sơn: 6, 

Phước Thuận: 4, Phước Hiệp: 2, Phước Lộc: 2, Phước Nghĩa: 2, 

Phước An: 3, Phước Thành: 2, TT.Tuy Phước: 2, TT Diêu Trì: 2)

40 1.500.000 60.000.000

4
Tặng quà cho 285 gia đình thờ cúng Bà mẹ VNAH từ trần ở trong 

huyện 
285 500.000 142.500.000

III
HỖ TRỢ XĂNG XE CHO 04 Đ/C THƢỜNG VỤ ĐI THĂM       

(Đ/c Vũ, Thảo, Á, Huy)
4 500.000 2.000.000

IV VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ HUYỆN          18.600.000 

Mua sắm trang thiết bị NTLS            3.000.000 

1. Cờ Tổ quốc (cờ đại và cờ nhỏ)           1.000.000 

2. Mua 4 bộ cờ chuối (2 bộ lớn + 2 bộ nhỏ)           1.000.000 

3.In bạt 2 Băngrôn (Chúc mừng năm mới và đời đời nhớ ơn liệt sĩ)           1.000.000 

Tổ chức lễ viếng NTLS huyện          15.600.000 

1. Mua 5 vòng hoa 5         1.000.000           5.000.000 

2.Mua 6 chậu hoa cúc 6         1.000.000           6.000.000 

3.Thuê xe chở chậu hoa đến NTLS, khuân vác lên NLTS 1            500.000              500.000 

4.Thuê 2 xe (15 chỗ) chở CBCC đi viếng NTLS 2         1.200.000           2.400.000 

5. Nhang thơm lớn + Nhang thơm bó              500.000 

6.Mua trà, nước, bánh mức, rượu, ngũ quả dâng bàn thờ Bác           1.200.000 

V VIẾNG NHÀ LƢU NIỆM CHI BỘ ĐỀ PÔ DIÊU TRÌ            8.600.000 

1. Mua 5 lẵng hoa 5         1.000.000           5.000.000 

2.Thuê 2 xe (15 chỗ) chở CBCC đi viếng 2         1.200.000           2.400.000 

3. Mua hoa quả dâng 3 bàn thờ và nhang đèn           1.200.000 

Cộng        623.700.000 
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